
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 7B, ngõ 96 phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

30/03/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ ILVE GROUP

0109144465

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn
Chi tiết: 
- Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn từ thịt
-Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn từ thủy sản
-Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn khác

1075(Chính)

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
-Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
-Bán buôn thủy sản
-Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
-Bán buôn thực phẩm khác: thực phẩm chức năng

4632

3. Bán buôn đồ uống 4633

4. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(trừ các loại Nhà nước cấm)

4620

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh(trừ 
hoạt động đấu giá độc lập)

8299

6. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
trừ thuốc lá ngoại

4711

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ QUỐC 
TẾ ILVE GROUP
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ILVE GROUP INTERNATIONAL 
INVESTMENT AND SERVICE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: ILVE GROUP.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0975025877
Email: chuquan1012@gmail.com

Fax:
Website:
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7. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: - Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
-Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)
-Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác

4719

8. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ đấu giá bán lẻ qua internet)

4791

9. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán lẻ các loại hàng hóa bằng phương thức khác 
chưa kể ở trên như: bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa 
chỉ; bán thông qua máy bán hàng tự động...;
-Bán lẻ của các đại lý hưởng hoa hồng (ngoài cửa hàng) (trừ 
đấu giá ngoài cửa hàng (bán lẻ))

4799

10. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng 
chuyên doanh
-Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh
-Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngữ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng 
chuyên doanh
-Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh: 
thực phẩm chức năng

4722

11. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

12. Dịch vụ đóng gói 8292

13. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

14. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

16. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

17. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

18. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

19. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức 
trong các cửa hàng chuyên doanh
-Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

20. Bán buôn tổng hợp 4690

21. Sản xuất đồng hồ 2652

22. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

23. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

24. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661
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9.900.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 CHU QUÁN 
QUÂN

Xóm Vân Hội 3, Xã 
Kim Liên, Huyện 
Nam Đàn, Tỉnh Nghệ 
An, Việt Nam

2.475.000.000 25,000 186881104

2PHAN THỊ 
TÂM

P1404 VP5 Bán đảo 
Linh Đàm, Phường 
Hoàng Liệt, Quận 
Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

7.425.000.000 75,000 C2528226

25. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

26. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình
Chi tiết: - Tủ lạnh, lò nấu, lò nướng, máy giặt, máy vắt, máy 
sấy quần áo, điều hòa nhiệt độ...
-Thiết bị làm vườn, máy cắt tỉa...

9522

27. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

28. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

29. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

30. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt 5221

31. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       186881104
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Vân Hội 3, Xã Kim Liên, Huyện Nam Đàn, Tỉnh 
Nghệ An, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm Vân Hội 3, Xã Kim Liên, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An, Việt 
Nam

Họ và tên:   CHU QUÁN QUÂN Nam

10/12/1991 Kinh Việt Nam

11/04/2016 Công an tỉnh Nghệ An

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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